
A00: Toán, Vật lý, Hoá học 

A01: Toán, Vật lý, Anh văn 

A03: Toán, Vật lý, Lịch sử 

A04: Toán, Vật lý, Địa lý 

A06: Toán, Hoá học, Địa lý 

A07: Toán, Lịch sử, Địa lý 

C20: Ngữ văn, Địa lý, GDCD 

D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn 

D07: Toán, Hoá học, Anh văn 

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Anh văn 

D15: Ngữ văn, Địa lý, Anh văn 

D84: Toán, GDCD, Anh văn 

Phiếu số 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÀNG NAI 
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2021 

THÔNG TIN THÍ SINH 

Họ tên thí sinh:  ........................................................................ Giới tính: ................... Dân tộc: ........................  

Ngày sinh: ................................................................ Nơi sinh (Tỉnh/TP): ..........................................................  

Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ:  .................................................................................................................................................  

CMND:   Ngày cấp: ……/……/……… Nơi cấp: ..............................  

Điện thoại:  ............................................................... Điện thoại phụ huynh: .....................................................  

Trường THPT (lớp 10):  ............................................................ huyện:  ...................... tỉnh:  ..............................  

Trường THPT (lớp 11):  ............................................................ huyện:  ...................... tỉnh:  ..............................  

Trường THPT (lớp 12):  ............................................................ huyện:   ..................... tỉnh:  ..............................  

Khu vực (KV1, KV2, KV2-NT, KV3):  Đối tượng ưu tiên (nếu có): 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Ngành đăng ký 1:  ................................................................................ Mã ngành: 

Ngành đăng ký 2:  ................................................................................ Mã ngành: 

Tổ hợp môn xét tuyển: Thí sinh khoanh tròn vào ký hiệu của tổ hợp môn đăng ký xét tuyển 

 

 

 

 

 

Điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển 

TT 
Phương thức 

xét tuyển 

Môn 1 

……………… 

Môn 2 

……………… 

Môn 3 

……………… 

Tổng 
điểm 

Học 
lực 

Hạnh 
kiểm 

1 
Lớp 11 và 
HK1 lớp 12 

Lớp 11 Cả năm: …… Cả năm: …… Cả năm: ……    

Lớp 12 HK 1: ………. HK 1: ………. HK 1: ………. 

2 Cả năm lớp 12 Cả năm: …… Cả năm: …… Cả năm: …… 
   

 

A09: Toán, Địa lý, GDCD 

A10: Toán, Vật lý, GDCD 

B00: Toán, Hoá học, Sinh học 

B04: Toán, Sinh học, GDCD 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

C08: Ngữ văn, Hoá học, Sinh học 

 

Ngày .…. tháng ….. năm 20…. 
Chuyên viên nhận hồ sơ 

(ký và ghi rõ họ tên) 


